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STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Trang 

A CẤP TỈNH  

I SỞ TÀI CHÍNH  

I.1 Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư  

1 
Công bố dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện 

chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất 
2 

I.2 Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư  

2 
Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự 

án PPP do nhà đầu tư đề xuất 
6 

II SỞ NỘI VỤ  

II.1 Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động  

1 

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa được 

quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành 

10 

2 

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều 

người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; 

khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động 

14 

3 

Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người 

lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc 

không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh 

nghề nghiệp 

19 

III SỞ TƯ PHÁP  

III.1 Lĩnh vực Nuôi con nuôi  

1 
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em 

sống ở cơ sở nuôi dưỡng 
23 

2 

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với 

trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; 

cô, cậu, dì, chú, bác, ruột nhận cháu làm con nuôi 

28 

3 
Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ 

em Việt Nam làm con nuôi 
33 

III.2 Lĩnh vực Quốc tịch  

4 Nhập quốc tịch Việt Nam 38 

5 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước 43 

6 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước 48 
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III.3 Lĩnh vực Chứng thực  

7 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 

53 

IV SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

IV.1 Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường  

1 Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng cao 57 

V SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

V.1 Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ  

1 
Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ 

chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 
60 

VI SỞ XÂY DỰNG  

VI.1 Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc  

1 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của 

dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

64 

VI.2 Lĩnh vực Đường bộ  

2 

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe 

bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường 

bộ  

68 

VI.3 Lĩnh vực Đăng kiểm  

3 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ 

giới (Trường hợp Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

kiểm định xe cơ giới do Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, thay 

đổi thông tin địa giới hành chính; cơ sở đăng kiểm xe cơ giới 

giảm số lượng dây chuyền kiểm định so với nội dung đã được 

chứng nhận nhưng các dây chuyền kiểm định còn lại vẫn đảm 

bảo điều kiện hoạt động) 

72 

B CẤP HUYỆN  

I Lĩnh vực Chứng thực  

1 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 

76 

2 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 80 

3 
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên 

dịch thuật của Phòng Tư pháp 
84 

4 
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng 

tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 
88 

5 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 92 



3 

 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Trang 

6 
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là 

động sản 
96 

7 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 100 

C CẤP XÃ  

I Lĩnh vực Chứng thực  

1 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 

104 

2 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 108 

3 
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 
112 

4 Chứng thực di chúc 116 

5 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 120 

6 
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 
124 

7 
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, 

quyền sửa dụng đất, nhà ở 
128 

II Lĩnh vực Hộ tịch  

1 Đăng ký khai sinh lưu động 132 

2 Đăng ký kết hôn lưu động 137 

3 Đăng ký khai tử lưu động 141 
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